
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Trần Ngọc An 20/04/2009 C002 1
2 Nguyễn Đức Anh 27/11/2009 C020 1
3 Lê Trần Tuyết Băng 28/05/2009 C036 2
4 Hứa Long Bảo 08/08/2009 C042 2
5 Nguyễn Ngọc Hoàng Châu 11/06/2009 C053 2
6 Đỗ Đình Thục Đoan 03/09/2009 C075 3
7 Lê Huy Du 14/08/2008 C077 3
8 Trần Thùy Dung 21/06/2009 C083 3
9 Lữ Minh Duy 29/11/2009 C087 3

10 Nguyễn Trần Minh Duy 29/12/2009 C088 3
11 Nguyễn Thanh Hà 09/07/2009 C098 3

12 Phạm Thanh Hà 03/07/2009 C099 3

13 Trần Gia Hân 12/06/2009 C104 4

14 Phan Huy Hiếu 05/02/2009 C117 4

15 Dương Phước Hoàng 08/12/2009 C120 4

16 Trần Minh Hưng 23/06/2009 C124 4

17 Nguyễn Minh Huy 26/08/2009 C130 4

18 Nguyễn Đỗ Khánh Huyền 05/03/2009 C134 5

19 Lê Minh Khang 19/12/2009 C139 5

20 Nguyễn Hoàng Bảo Khanh 21/01/2009 C147 5

21 Nguyễn Tấn Khoa 17/07/2009 C157 5

22 Lê Trung Kiên 22/06/2009 C172 6

23 Hoàng Anh Kiệt 06/03/2009 C174 6

24 Trần Ngọc Thùy Linh 21/09/2009 C187 6

25 Trần Minh Long 11/01/2009 C200 7

26 Lê Duy Minh 04/05/2009 C217 7

27 Lê Nguyễn Phương Minh 25/12/2009 C218 7

28 Nguyễn Đức Nam 20/05/2009 C230 7

29 Lê Khánh Ngọc 04/09/2009 C248 8

30 Nguyễn Hoàng Minh Nhật 27/02/2009 C272 9

31 Lê Nguyễn Hồng Nhi 09/05/2009 C280 9

32 Nguyễn Huỳnh Nhi 24/03/2009 C281 9

33 Bùi Huy Phát 31/10/2009 C289 9

34 Trần Hải Phong 11/12/2009 C296 10

35 Nguyễn Quốc Phú 18/11/2009 C300 10

36 Trần Nguyễn Đại Phúc 16/09/2009 C304 10

37 Thái Thanh Phương 01/02/2009 C315 10

38 Nguyễn Chí Tài 21/12/2009 C324 10

39 Nguyễn Hoàng Nhật Tân 16/06/2009 C331 11

40 Lê Nguyễn Ngọc Thi 23/08/2009 C345 11

41 Lê Nguyễn Ngọc Thơ 23/08/2009 C351 11

42 Nguyễn Minh Thống 15/10/2009 C353 11
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43 Bùi Ngọc Minh Thư 18/06/2009 C356 11

44 Đặng Minh Thư 08/04/2009 C357 11

45 Lê Thị Thanh Thuý 07/09/2009 C365 12

46 Phạm Thị Hiền Trang 06/05/2009 C382 12

47 Trần Minh Triết 01/01/2009 C392 13

48 Lê Hữu Tùng 10/07/2009 C408 13

49 Diệp Trần Thúy Uyên 21/05/2009 C412 13

50 Ngô Thanh Vân 10/09/2009 C416 13

51 Nguyễn Thị Tường Vy 26/12/2009 C429 14


